
BM.TLHS.03 

DANH MӨC HӖ SѪ 

Tại đѫn vị: Phòng Quản lý xây dựng 

Năm 2023 

TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

I/ HTQLCL 
Hӗ sѫ vận hành, áp 

dөng HTQLCL 
03 năm 

Thѭ ký 

ISO 
Thѭ ký ISO 

Ghi nѫi lѭu 
giữ 

1 ĐGNB Hӗ sѫ ĐGNB  nt nt nt 

a  Chương trình đánh giá      

b  Kế hoạch đánh giá      

c  
Phiếu ghi chép trong quá 
trình đánh giá 

  
  

d  
Báo cáo đánh giá tại từng 
đơn vị    

  

2 QLRR Hӗ sѫ quản lý rủi ro  nt   

a  

Bảng nhận diện, đánh giá, 

hành động giải quyết rӫi 
ro và cơ hội 

  

  

b  
Kế hoạch giải quyết rӫi ro 
và cơ hội   

  

3 MTCL 
Hӗ sѫ mөc tiêu chất 
lѭӧng 

    

a  
Báo cáo thực hiện mөc 
tiêu chất lượng 2022 

    

b  
Kế hoạch thực hiện 
MTCL 2022 

    

4 HS19 

Hӗ sѫ theo yêu cầu của 
Quyết định sӕ 19/2014/  
QĐ-TTg 

03 năm 
Thѭ ký 

ISO 
  

a  
Kế hoạch vận hành, duy 

trì áp dөng HTQLCL  
  

  

b  
Kiện toàn Ban chỉ đạo 

ISO  
  

  

c  
Quyết định công bố 
HTQLCL 

  
  

II/  
Hӗ sѫ triển khai thực 
hiện chѭѫng trình      

  Không có     

III/ A 

Danh mөc hӗ sѫ giải 
quyết TTHC – Cấp 
Giấy phép xây dựng 

Theo quy 

định của 
văn thѭ lѭu 

trữ 

 
Phòng Quản 
lý xây dựng 

 

 A1 

Cấp giấy phép xây dựng mới đӕi với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 
trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngѭỡng, tôn giáo /tѭӧng đài, 
tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án). 

 A1.1 Đối với công trình không theo tuyến  

1  
Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy  

Tổ chức 
đề nghị   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

đề nghị 
cấp giấy 

phép 

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử; phải tuân 
thӫ quy định 
về quy cách 
hồ sơ thiết 

kế xây dựng 
theo Điều 33 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

CP 

 A1.2 Đối với công trình theo tuyến  

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 
hoặc văn bản chấp thuận 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về vị trí và 
phương án tuyến hoặc 
Quyết định thu hồi đất 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  
Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 

 nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm: sơ đồ vị trí tuyến 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng tổng thể hoặc bản vẽ 
bình đồ công trình; bản vẽ 
các mặt cắt dọc và mặt 
cắt ngang chӫ yếu cӫa 
tuyến công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; 
các bản vẽ thể hiện giải 
pháp kết cấu chính cӫa 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng đấu nối với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử; phải tuân 
thӫ quy định 
về quy cách 
hồ sơ thiết 

kế xây dựng 
theo Điều 33 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-

CP 

 A1.3 Đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo 

 A1.3.1 
Đối với công trình tôn giáo/ công trình tôn giáo thuộc dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  
Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 

 nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

Văn bản chấp thuận về sự 
cần thiết xây dựng và quy 
mô công trình cӫa cơ 
quan chuyên môn về tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc 
Ӫy ban nhân dân cấp tỉnh 

 nt  

9  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử; phải tuân 
thӫ quy định 
về quy cách 
hồ sơ thiết 

kế xây dựng 
theo Điều 33 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-

CP 

10  

Văn bản về sự cần thiết 
xây dựng và quy mô công 
trình cӫa cơ quan quản lý 
nhà nước về văn hóa theo 
quy định cӫa pháp luật về 
di sản văn hóa 

 nt  

đối với công 
trình tôn 

giáo thuộc 
dự án bảo 

quản, tu bổ, 
phөc hồi di 



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

tích lịch sử  - 
văn hóa, 
danh lam 

thắng cảnh 
(bản chính 

hoặc bản sao 
có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử) 

 A1.3.2 
Đối với công trình tín ngưỡng/ công trình tín ngưỡng thuộc dự án bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

 

 

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 

3  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng kèm theo Giấy 
chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy, 
chữa cháy kèm theo bản 
vẽ thẩm duyệt trong 
trường hợp pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy 
có yêu cầu, gồm: Bản vẽ 
mặt bằng công trình trên 
lô đất kèm theo sơ đồ vị 
trí công trình; Bản vẽ mặt 
bằng các tầng, các mặt 
đứng và mặt cắt chính cӫa 
công trình; Bản vẽ mặt 
bằng móng và mặt cắt 
móng kèm theo sơ đồ đấu 
nối hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật bên ngoài công trình 
gồm cấp nước, thoát 
nước, cấp điện; Đối với 
công trình xây dựng có 
công trình liền kề phải có 
bản cam kết bảo đảm an 
toàn đối với công trình 
liền kề 

 nt  

4  

Ý kiến cӫa cơ quan 
chuyên môn về tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc 
Ӫy ban nhân dân cấp tỉnh 

 nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

(trường hợp pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo có 
quy định) 

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng đối với 
các công trình tín ngưỡng 
ảnh hưởng lớn đến an 
toàn, lợi ích cộng đồng 

 nt  

6  

Văn bản về sự cần thiết 
xây dựng và quy mô công 
trình cӫa cơ quan quản lý 
nhà nước về văn hóa theo 
quy định cӫa pháp luật về 
di sản văn hóa 

 nt  

Đối với công 
trình tín 
ngưỡng 

thuộc dự án 
bảo quản, tu 
bổ, phөc hồi 
di tích lịch 
sử  - văn 
hóa, danh 
lam thắng 
cảnh (bản 
chính hoặc 
bản sao có 
chứng thực 

hoặc bản sao 
điện tử) 

 A1.4 Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng  

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  
Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng  nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử; phải tuân 
thӫ quy định 
về quy cách 
hồ sơ thiết 

kế xây dựng 
theo Điều 33 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-

CP 

9  

Văn bản chấp thuận về sự 
cần thiết xây dựng và quy 
mô công trình cӫa cơ 
quan quản lý nhà nước về 
văn hóa 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 

 A1.5 Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế  

 A1.5.1 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ 
chức quốc tế không theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  Một trong những giấy tờ  nt  bản chính 



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

hoặc bản sao 
có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử 3  

Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng 
thực hoặc 

bản sao điện 
tử; phải tuân 
thӫ quy định 
về quy cách 
hồ sơ thiết 

kế xây dựng 
theo Điều 33 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-

CP 



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 A1.5.2 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ 
chức quốc tế theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 
hoặc văn bản chấp thuận 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về vị trí và 
phương án tuyến hoặc 
Quyết định thu hồi đất 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 

điện tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án  nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 

 nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

chuyên môn về xây dựng 

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm: sơ đồ vị trí tuyến 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng tổng thể hoặc bản vẽ 
bình đồ công trình; bản vẽ 
các mặt cắt dọc và mặt 
cắt ngang chӫ yếu cӫa 
tuyến công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; 
các bản vẽ thể hiện giải 
pháp kết cấu chính cӫa 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng đấu nối với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 
điện tử; phải 
tuân thӫ quy 
định về quy 
cách hồ sơ 
thiết kế xây 
dựng theo 

Điều 33 Nghị 
định số 

15/2021/NĐ-
CP 

 A2 Cấp  giấy phép xây dựng theo giai đoạn 

 A2.1 Đối với công trình không theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy phép 
xây dựng theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 

điện tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 

 nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng 
tương ứng với giai đoạn 
đề nghị cấp giấy phép xây 
dựng theo quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều 43 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 
điện tử; phải 
tuân thӫ quy 
định về quy 
cách hồ sơ 
thiết kế xây 
dựng theo 

Điều 33 Nghị 
định số 

15/2021/NĐ-
CP 

 A2.2 Đối với công trình theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 
hoặc văn bản chấp thuận 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về vị trí và 
phương án tuyến; quyết 
định thu hồi đất cӫa cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền phần đất thực hiện 
theo giai đoạn hoặc cả dự 
án theo quy định cӫa pháp 
luật về đất đai 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 

điện tử 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án  nt  

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 

 nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng 
tương ứng với giai đoạn 
đề nghị cấp giấy phép xây 
dựng đã được phê duyệt 
theo quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 43 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 
điện tử; phải 
tuân thӫ quy 
định về quy 
cách hồ sơ 
thiết kế xây 
dựng theo 

Điều 33 Nghị 
định số 

15/2021/NĐ-
CP 

 A3 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án, nhóm công trình thuộc dự án 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 
cӫa nhóm Công trình 
hoặc toàn bộ dự án 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 

điện tử 

3  Quyết định phê duyệt dự  nt  



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

án 

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt  

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt  

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt  

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt  

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng cӫa 
từng công trình trong 
nhóm Công trình hoặc 
toàn bộ dự án đã được 
phê duyệt, gồm: 
a) Hồ sơ thiết kế xây 
dựng theo quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều 43 
Nghị định này đối với 
công trình không theo 
tuyến; 
b) Hồ sơ thiết kế xây 
dựng theo quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 43 
Nghị định này đối với 
công trình theo tuyến. 

 nt  

bản chính 
hoặc bản sao 

có chứng thực 
hoặc bản sao 
điện tử; phải 
tuân thӫ quy 
định về quy 
cách hồ sơ 
thiết kế xây 
dựng theo 

Điều 33 Nghị 
định số 

15/2021/NĐ-
CP 

 A4 Cấp giấy phép xây dựng đӕi với trѭӡng hӧp sửa chữa, cải tạo công trình 



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng theo quy 
định tại Mẫu số 01 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh về quyền sở 
hữu, quản lý, sử dөng 
công trình, nhà ở riêng lẻ 
theo quy định cӫa pháp 
luật 

 nt   

3  

Bản vẽ hiện trạng cӫa các 
bộ phận công trình dự 
kiến sửa chữa, cải tạo đã 
được phê duyệt theo quy 
định có tỷ lệ tương ứng 
với tỷ lệ các bản vẽ cӫa 
hồ sơ đề nghị cấp phép 
sửa chữa, cải tạo và ảnh 
chөp (kích thước tối thiểu 
10 x 15 cm) hiện trạng 
công trình và công trình 
lân cận trước khi sửa 
chữa, cải tạo 

 nt   

4  

Hồ sơ thiết kế sửa chữa, 
cải tạo tương ứng với mỗi 
loại công trình theo quy 
định tại Điều 43 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP 

 nt   

5  

Đối với các công trình di 
tích lịch sử - văn hóa và 
danh lam, thắng cảnh đã 
được xếp hạng thì phải có 
văn bản chấp thuận về sự 
cần thiết xây dựng và quy 
mô công trình cӫa cơ 
quan quản lý nhà nước về 
văn hóa 

 nt   

 A5 Cấp giấy phép di dӡi công trình 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép di dời công trình 
theo Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Bản sao giấy tờ chứng 
minh quyền sử dөng đất 
nơi công trình sẽ di dời 
đến và giấy tờ hợp pháp 
về sở hữu công trình theo 
quy định cӫa pháp luật 

 nt 

  

3  Bản vẽ hoàn công công  nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

trình (nếu có) hoặc bản vẽ 
thiết kế mô tả thực trạng 
công trình được di dời, 
gồm mặt bằng, mặt cắt 
móng và bản vẽ kết cấu 
chịu lực chính; bản vẽ 
tổng mặt bằng địa điểm 
công trình sẽ được di dời 
tới; bản vẽ mặt bằng, mặt 
cắt móng tại địa điểm 
công trình sẽ di dời đến 

4  

Báo cáo kết quả khảo sát 
đánh giá chất lượng hiện 
trạng cӫa công trình do tổ 
chức, cá nhân có đӫ điều 
kiện năng lực thực hiện 

 nt 

  

5  

Phương án di dời do tổ 
chức, cá nhân có đӫ điều 
kiện năng lực thực hiện 
gồm: 
a) Phần thuyết minh về 
hiện trạng công trình và 
khu vực công trình sẽ 
được di dời đến; giải pháp 
di dời, phương án bố trí 
sử dөng phương tiện, thiết 
bị, nhân lực; giải pháp 
bảo đảm an toàn cho công 
trình, người, máy móc, 
thiết bị và công trình lân 
cận; bảo đảm vệ sinh môi 
trường; tiến độ di dời; tổ 
chức, cá nhân thực hiện di 
dời công trình; 
b) Phần bản vẽ biện pháp 
thi công di dời công trình 

 nt 

  

 A6 Cấp giấy phép xây dựng có thӡi hạn 

 A6.1 Đối với công trình không theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời 
hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt   

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt   

4  Văn bản thông báo kết  nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt   

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt   

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt   

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 nt   

 A6.2 Đối với công trình theo tuyến 

1  
Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời  Tổ chức   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

đề nghị 
cấp giấy 

phép 

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 
hoặc văn bản chấp thuận 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về vị trí và 
phương án tuyến hoặc 
Quyết định thu hồi đất 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt   

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt   

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt   

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt   

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt   

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt   

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

pháp luật về xây dựng, 
gồm: sơ đồ vị trí tuyến 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng tổng thể hoặc bản vẽ 
bình đồ công trình; bản vẽ 
các mặt cắt dọc và mặt 
cắt ngang chӫ yếu cӫa 
tuyến công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; 
các bản vẽ thể hiện giải 
pháp kết cấu chính cӫa 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng đấu nối với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 

 A6.3 
Đối với công trình tôn giáo/ công trình tôn giáo thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục 
hồi di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời 
hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt   

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án  nt   

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt   

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt   

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt   

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

8  

Văn bản chấp thuận về sự 
cần thiết xây dựng và quy 
mô công trình cӫa cơ 
quan chuyên môn về tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc 
Ӫy ban nhân dân cấp tỉnh 

 nt   

9  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 nt   

10  

Văn bản về sự cần thiết 
xây dựng và quy mô công 
trình cӫa cơ quan quản lý 
nhà nước về văn hóa theo 
quy định cӫa pháp luật về 
di sản văn hóa 

 nt  

đối với công 
trình tôn giáo 
thuộc dự án 
bảo quản, tu 
bổ, phөc hồi 
di tích lịch sử  

- văn hóa, 
danh lam 

thắng cảnh 
(bản chính 

hoặc bản sao 
có chứng thực 
hoặc bản sao 

điện tử) 

 A6.4 
Đối với công trình tín ngưỡng/ công trình tín ngưỡng thuộc dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

1  
Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời  Tổ chức   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

đề nghị 
cấp giấy 

phép 

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt   

3  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng kèm theo Giấy 
chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy, 
chữa cháy kèm theo bản 
vẽ thẩm duyệt trong 
trường hợp pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy 
có yêu cầu, gồm: Bản vẽ 
mặt bằng công trình trên 
lô đất kèm theo sơ đồ vị 
trí công trình; Bản vẽ mặt 
bằng các tầng, các mặt 
đứng và mặt cắt chính cӫa 
công trình; Bản vẽ mặt 
bằng móng và mặt cắt 
móng kèm theo sơ đồ đấu 
nối hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật bên ngoài công trình 
gồm cấp nước, thoát 
nước, cấp điện; Đối với 
công trình xây dựng có 
công trình liền kề phải có 
bản cam kết bảo đảm an 
toàn đối với công trình 
liền kề 

 nt   

4  

Ý kiến cӫa cơ quan 
chuyên môn về tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc 
Ӫy ban nhân dân cấp tỉnh 
(trường hợp pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo có 
quy định) 

 nt   

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng đối với 
các công trình tín ngưỡng 
ảnh hưởng lớn đến an 
toàn, lợi ích cộng đồng 

 nt   

6  

Văn bản về sự cần thiết 
xây dựng và quy mô công 
trình cӫa cơ quan quản lý 
nhà nước về văn hóa theo 
quy định cӫa pháp luật về 

 nt  

Đối với công 
trình tín 

ngưỡng thuộc 
dự án bảo 

quản, tu bổ, 



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

di sản văn hóa phөc hồi di 
tích lịch sử  - 
văn hóa, danh 

lam thắng 
cảnh (bản 
chính hoặc 
bản sao có 
chứng thực 

hoặc bản sao 
điện tử) 

 A6.5 Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời 
hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt   

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án  nt   

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt   

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt   

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt   

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 nt   

9  

Văn bản chấp thuận về sự 
cần thiết xây dựng và quy 
mô công trình cӫa cơ 
quan quản lý nhà nước về 
văn hóa 

 nt   

 A6.6 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ 
chức quốc tế không theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời 
hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

 nt   

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án  nt   

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt   

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

15/2021/NĐ-CP 

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt   

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt   

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt 
bằng định vị công trình 
trên lô đất; bản vẽ kiến 
trúc các mặt bằng, các 
mặt đứng và mặt cắt chӫ 
yếu cӫa công trình; bản 
vẽ mặt bằng, mặt cắt 
móng; các bản vẽ thể hiện 
giải pháp kết cấu chính 
cӫa công trình; bản vẽ 
mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 
bên ngoài công trình, dự 
án 

 nt   

 A6.7 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ 
chức quốc tế theo tuyến 

1  

Đơn đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng (có thời 
hạn) theo quy định tại 
Mẫu số 01 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  

Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử 
dөng đất theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 
hoặc văn bản chấp thuận 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về vị trí và 
phương án tuyến hoặc 
Quyết định thu hồi đất 
cӫa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định 
cӫa pháp luật về đất đai 

3  
Quyết định phê duyệt dự 
án 

 nt   

4  

Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định cӫa cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng và hồ sơ bản vẽ 
thiết kế cơ sở được đóng 
dấu xác nhận kèm theo 
(nếu có) 

 nt   

5  

Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 
41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 nt   

6  

Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và các 
tài liệu, bản vẽ được thẩm 
duyệt kèm theo theo quy 
định cӫa pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy 

 nt   

7  

Văn bản kết quả thực hiện 
thӫ tөc về bảo vệ môi 
trường theo quy định cӫa 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng 

 nt   

8  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở được phê 
duyệt theo quy định cӫa 
pháp luật về xây dựng, 
gồm: sơ đồ vị trí tuyến 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng tổng thể hoặc bản vẽ 
bình đồ công trình; bản vẽ 
các mặt cắt dọc và mặt 
cắt ngang chӫ yếu cӫa 
tuyến công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

các bản vẽ thể hiện giải 
pháp kết cấu chính cӫa 
công trình; bản vẽ mặt 
bằng đấu nối với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 

 A7 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

1  

Đơn đề nghị điều chỉnh 
giấy phép xây dựng theo 
Mẫu số 02 Phө lөc II 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  
Bản chính giấy phép xây 
dựng đã được cấp  nt   

3  

02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế 
xây dựng điều chỉnh triển 
khai sau thiết kế cơ sở 
được phê duyệt theo quy 
định cӫa pháp luật về xây 
dựng tương ứng theo quy 
định tại Điều 43, Điều 44, 
Điều 45 hoặc Điều 47 
Nghị định 15/2021/NĐ-
CP 

 nt   

4  

Báo cáo kết quả thẩm 
định và văn bản phê duyệt 
thiết kế xây dựng điều 
chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) 
cӫa chӫ đầu tư, trong đó 
phải có nội dung về bảo 
đảm an toàn chịu lực, an 
toàn phòng, chống cháy, 
nổ, bảo vệ môi trường 

 nt   

 A8 Gia hạn giấy phép xây dựng 

1  

Đơn đề nghị gia hạn giấy 
phép xây dựng theo Mẫu 
số 02 Phө lөc II Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  
Bản chính giấy phép xây 
dựng đã được cấp 

 nt   

 A9 Cấp lại giấy phép xây dựng 

1  

Đơn đề nghị cấp lại giấy 
phép xây dựng, trong đó 
nêu rõ lý do đề nghị cấp 
lại theo Mẫu số 02 Phө 
lөc II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 
cấp giấy 

phép 

  

2  
Bản chính giấy phép xây 
dựng đã được cấp đối với  nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

trường hợp bị rách, nát 

3  

Bản cam kết tự chịu trách 
nhiệm về việc thất lạc 
giấy phép xây dựng cӫa 
chӫ đầu tư đối với trường 
hợp bị thất lạc giấy phép 
xây dựng. 

 nt   

 A10 
Cấp Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng 
III 

1  

Đơn đề nghị gia hạn 
chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng theo Mẫu 
số 4 Phө lөc số IV Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP  

 

Tổ chức 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ năng 

lực 

  

2  

Bản gốc chứng chỉ năng 
lực đã được cấp. Trường 
hợp bị mất chứng chỉ 
năng lực thì phải có cam 
kết cӫa tổ chức đề nghị 
cấp lại. 

 nt   

 A11 Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 

1  

Đơn đề nghị cấp chứng 
chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng theo Mẫu số 04 
Phө lөc số IV Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ năng 

lực 

  

2  

Quyết định thành lập tổ 
chức trong trường hợp có 
quyết định thành lập 

 nt   

3  

Quyết định công nhận 
phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng cӫa tổ 
chức hoặc hợp đồng 
nguyên tắc về việc liên 
kết thực hiện công việc 
thí nghiệm phөc vө khảo 
sát xây dựng với phòng 
thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng được công nhận 
(đối với tổ chức đề nghị 
cấp chứng chỉ năng lực 
khảo sát địa chất công 
trình) 

 nt   

4  

Chứng chỉ hành nghề kèm 
theo bản kê khai và tự xác 
định hạng chứng chỉ theo 
Mẫu số 05 Phө lөc IV 
Nghị định này hoặc kê 
khai mã số chứng chỉ 
hành nghề trong trường 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

hợp đã được cấp chứng 
chỉ hành nghề được cấp 
theo quy định cӫa Luật 
Xây dựng năm 2014 cӫa 
các chức danh yêu cầu 
phải có chứng chỉ hành 
nghề; các văn bằng được 
đào tạo cӫa cá nhân tham 
gia thực hiện công việc 

5  

Hợp đồng và Biên bản 
nghiệm thu công việc đã 
thực hiện theo nội dung 
kê khai (đối với tổ chức 
khảo sát xây dựng, lập 
thiết kế quy hoạch xây 
dựng, thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng, tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng, tư vấn giám sát thi 
công xây dựng hạng I, 
hạng II) 

 nt   

6  

Hợp đồng; Biên bản 
nghiệm thu hoàn thành thi 
công xây dựng hạng mөc 
công trình, công trình xây 
dựng hoặc bộ phận công 
trình (trong trường hợp 
thi công công tác xây 
dựng chuyên biệt) đã thực 
hiện theo nội dung kê 
khai (đối với tổ chức thi 
công xây dựng hạng I, 
hạng II) 

 nt   

 A12 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

1  

Đơn đề nghị cấp chứng 
chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng theo Mẫu số 04 
Phө lөc số IV Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP 

 

Tổ chức 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ năng 

lực 

  

2  

Quyết định thành lập tổ 
chức trong trường hợp có 
quyết định thành lập 

 nt   

3  

Quyết định công nhận 
phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng cӫa tổ 
chức hoặc hợp đồng 
nguyên tắc về việc liên 
kết thực hiện công việc 
thí nghiệm phөc vө khảo 
sát xây dựng với phòng 
thí nghiệm chuyên ngành 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

xây dựng được công nhận 
(đối với tổ chức đề nghị 
cấp chứng chỉ năng lực 
khảo sát địa chất công 
trình) 

4  

Chứng chỉ hành nghề kèm 
theo bản kê khai và tự xác 
định hạng chứng chỉ theo 
Mẫu số 05 Phө lөc IV 
Nghị định này hoặc kê 
khai mã số chứng chỉ 
hành nghề trong trường 
hợp đã được cấp chứng 
chỉ hành nghề được cấp 
theo quy định cӫa Luật 
Xây dựng năm 2014 cӫa 
các chức danh yêu cầu 
phải có chứng chỉ hành 
nghề; các văn bằng được 
đào tạo cӫa cá nhân tham 
gia thực hiện công việc 

 nt   

5  

Chứng chỉ năng lực đã 
được cơ quan có thẩm 
quyền cấp 

 nt   

6  

Hợp đồng và Biên bản 
nghiệm thu công việc đã 
thực hiện theo nội dung 
kê khai (đối với tổ chức 
khảo sát xây dựng, lập 
thiết kế quy hoạch xây 
dựng, thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng, tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng, tư vấn giám sát thi 
công xây dựng hạng I, 
hạng II) 

 nt   

7  

Hợp đồng; Biên bản 
nghiệm thu hoàn thành thi 
công xây dựng hạng mөc 
công trình, công trình xây 
dựng hoặc bộ phận công 
trình (trong trường hợp 
thi công công tác xây 
dựng chuyên biệt) đã thực 
hiện theo nội dung kê 
khai (đối với tổ chức thi 
công xây dựng hạng I, 
hạng II) 

 nt   

 A13 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

1  
Đơn đề nghị cấp chứng 
chỉ năng lực theo Mẫu số  

Tổ chức 
đề nghị   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

04 Phө lөc IV Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP 

cấp chứng 
chỉ năng 

lực 

2  
Bản gốc chứng chỉ năng 
lực đã được cấp 

 nt   

3  

Quyết định thành lập tổ 
chức trong trường hợp có 
quyết định thành lập 

 nt   

4  

Quyết định công nhận 
phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng cӫa tổ 
chức hoặc hợp đồng 
nguyên tắc về việc liên 
kết thực hiện công việc 
thí nghiệm phөc vө khảo 
sát xây dựng với phòng 
thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng được công nhận 
(đối với tổ chức đề nghị 
cấp chứng chỉ năng lực 
khảo sát địa chất công 
trình) 

 nt   

5  

Chứng chỉ hành nghề kèm 
theo bản kê khai và tự xác 
định hạng chứng chỉ theo 
Mẫu số 05 Phө lөc IV 
Nghị định này hoặc kê 
khai mã số chứng chỉ 
hành nghề trong trường 
hợp đã được cấp chứng 
chỉ hành nghề được cấp 
theo quy định cӫa Luật 
Xây dựng năm 2014 cӫa 
các chức danh yêu cầu 
phải có chứng chỉ hành 
nghề; các văn bằng được 
đào tạo cӫa cá nhân tham 
gia thực hiện công việc 

 nt   

6  

Hợp đồng và Biên bản 
nghiệm thu công việc đã 
thực hiện theo nội dung 
kê khai (đối với tổ chức 
khảo sát xây dựng, lập 
thiết kế quy hoạch xây 
dựng, thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng, tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng, tư vấn giám sát thi 
công xây dựng hạng I, 
hạng II) 

 nt   

7  Hợp đồng; Biên bản  nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

nghiệm thu hoàn thành thi 
công xây dựng hạng mөc 
công trình, công trình xây 
dựng hoặc bộ phận công 
trình (trong trường hợp 
thi công công tác xây 
dựng chuyên biệt) đã thực 
hiện theo nội dung kê 
khai (đối với tổ chức thi 
công xây dựng hạng I, 
hạng II) 

 A14 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

 A14.1 Đӕi với trѭӡng hӧp chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cѫ quan cấp chứng chỉ  

1  

Đơn đề nghị gia hạn 
chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng theo Mẫu 
số 4 Phө lөc số IV Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP  

 

Tổ chức 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ năng 

lực 

  

2  
Bản gốc chứng chỉ năng 
lực đã được cấp  nt   

 A14.2 Đӕi với trѭӡng hӧp bị mất hoặc hѭ hỏng 

1  

Đơn đề nghị gia hạn 
chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng theo Mẫu 
số 4 Phө lөc số IV Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP  

 

Tổ chức 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ năng 

lực 

  

2  

Bản gốc chứng chỉ năng 
lực đã được cấp. Trường 
hợp bị mất chứng chỉ 
năng lực thì phải có cam 
kết cӫa tổ chức đề nghị 
cấp lại. 

 nt   

 A15 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1  

Đơn đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề theo mẫu 
số 02 Phө lөc III cӫa 
Nghị định số 
85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 cӫa Chính phӫ 
quy định chi tiết một số 
điều cӫa Luật Kiến trúc; 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu nền trắng cỡ 
4 x 6 cm được chөp 
không quá 06 tháng; 

 nt   

3  

Bằng đại học phù hợp với 
nội dung chứng chỉ đề 
nghị cấp; đối với văn 
bằng do cơ sở đào tạo 
nước ngoài cấp, phải có 
bản dịch sang tiếng Việt, 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

được công chứng, chứng 
thực theo quy định cӫa 
pháp luật Việt Nam; 

4  

Các quyết định phân công 
công việc (giao nhiệm vө) 
cӫa tổ chức cho cá nhân 
hoặc văn bản được xác 
nhận cӫa đại diện theo 
pháp luật cӫa chӫ đầu tư 
về các công việc cá nhân 
đã hoàn thành theo nội 
dung kê khai; 

 nt   

5  

Hợp đồng và biên bản 
nghiệm thu các công việc 
theo kê khai (trường hợp 
cá nhân hành nghề độc 
lập); 

 nt   

6  

Giấy tờ hợp pháp về cư 
trú hoặc giấy phép lao 
động do cơ quan có thẩm 
quyền cӫa Việt Nam cấp 
đối với trường hợp cá 
nhân là người nước ngoài; 

 nt   

7  
Kết quả sát hạch đạt yêu 
cầu còn hiệu lực;  nt   

8  

Ngoại trừ đơn đề nghị, 
các văn bằng, tài liệu 
khác phải là bản sao có 
chứng thực hoặc tệp tin 
chứa ảnh màu chөp từ 
bản chính hoặc bản sao, 
xuất trình bản chính để 
đối chiếu. 

 nt   

 A16 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

1  

Đơn đề nghị cấp gia hạn 
chứng chỉ hành nghề theo 
Mẫu số 1 Phө lөc số IV 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ. 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm 
và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng. 

 nt   

3  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

chính để đối chiếu: Văn 
bằng do cơ sở đào tạo hợp 
pháp cấp phù hợp với 
loại, hạng chứng chỉ đề 
nghị cấp. Đối với văn 
bằng do cơ sở đào tạo 
nước ngoài cấp, phải là 
bản được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định và 
phải có bản dịch sang 
tiếng Việt được công 
chứng, chứng thực theo 
quy định cӫa pháp luật 
Việt Nam. 

4  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: 
Chứng chỉ hành nghề đã 
được cơ quan có thẩm 
quyền cấp trong trường 
hợp đề nghị điều chỉnh 
hạng, gia hạn chứng chỉ 
hành nghề. 

 nt   

5  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Các 
quyết định phân công 
công việc (giao nhiệm vө) 
cӫa tổ chức cho cá nhân 
hoặc văn bản xác nhận 
cӫa đại diện theo pháp 
luật cӫa chӫ đầu tư về các 
công việc tiêu biểu mà cá 
nhân đã hoàn thành theo 
nội dung kê khai. Người 
ký xác nhận phải chịu 
trách nhiệm về sự trung 
thực cӫa nội dung xác 
nhận. Trường hợp cá 
nhân hành nghề độc lập 
thì phải có hợp đồng và 
biên bản nghiệm thu các 
công việc thực hiện tiêu 
biểu đã kê khai; 

 nt   

6  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Giấy 
tờ hợp pháp về cư trú 
hoặc giấy phép lao động 
do cơ quan có thẩm 
quyền cӫa Việt Nam cấp 
đối với trường hợp cá 
nhân là người nước ngoài. 

7  

Bản sao kết quả sát hạch 
đạt yêu cầu trong trường 
hợp đã sát hạch trước 
ngày nộp hồ sơ đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề 

 nt   

 A17 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III 

1  

Đơn đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề theo Mẫu 
số 1 Phө lөc số IV Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 cӫa 
Chính phӫ. 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm 
và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng 

 nt   

3  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Văn 
bằng do cơ sở đào tạo hợp 
pháp cấp phù hợp với 
loại, hạng chứng chỉ đề 
nghị cấp. Đối với văn 
bằng do cơ sở đào tạo 
nước ngoài cấp, phải là 
bản được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định và 
phải có bản dịch sang 
tiếng Việt được công 
chứng, chứng thực theo 
quy định cӫa pháp luật 
Việt Nam. 

 nt   

4  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Các 
quyết định phân công 
công việc (giao nhiệm vө) 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

cӫa tổ chức cho cá nhân 
hoặc văn bản xác nhận 
cӫa đại diện theo pháp 
luật cӫa chӫ đầu tư về các 
công việc tiêu biểu mà cá 
nhân đã hoàn thành theo 
nội dung kê khai. Người 
ký xác nhận phải chịu 
trách nhiệm về sự trung 
thực cӫa nội dung xác 
nhận. Trường hợp cá 
nhân hành nghề độc lập 
thì phải có hợp đồng và 
biên bản nghiệm thu các 
công việc thực hiện tiêu 
biểu đã kê khai 

5  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Giấy 
tờ hợp pháp về cư trú 
hoặc giấy phép lao động 
do cơ quan có thẩm 
quyền cӫa Việt Nam cấp 
đối với trường hợp cá 
nhân là người nước ngoài. 

 nt   

6  

Bản sao kết quả sát hạch 
đạt yêu cầu trong trường 
hợp đã sát hạch trước 
ngày nộp hồ sơ đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. 

 nt   

 A18 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

1  

Đơn đề nghị cấp điều 
chỉnh hạng chứng chỉ 
hành nghề theo Mẫu số 1 
Phө lөc số IV Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm 
và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng 

 nt   

3  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Văn 
bằng do cơ sở đào tạo hợp 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

pháp cấp phù hợp với 
loại, hạng chứng chỉ đề 
nghị cấp. Đối với văn 
bằng do cơ sở đào tạo 
nước ngoài cấp, phải là 
bản được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định và 
phải có bản dịch sang 
tiếng Việt được công 
chứng, chứng thực theo 
quy định cӫa pháp luật 
Việt Nam. 

4  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: 
Chứng chỉ hành nghề đã 
được cơ quan có thẩm 
quyền cấp trong trường 
hợp đề nghị điều chỉnh 
hạng, gia hạn chứng chỉ 
hành nghề. 

 nt   

5  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Các 
quyết định phân công 
công việc (giao nhiệm vө) 
cӫa tổ chức cho cá nhân 
hoặc văn bản xác nhận 
cӫa đại diện theo pháp 
luật cӫa chӫ đầu tư về các 
công việc tiêu biểu mà cá 
nhân đã hoàn thành theo 
nội dung kê khai. Người 
ký xác nhận phải chịu 
trách nhiệm về sự trung 
thực cӫa nội dung xác 
nhận. Trường hợp cá 
nhân hành nghề độc lập 
thì phải có hợp đồng và 
biên bản nghiệm thu các 
công việc thực hiện tiêu 
biểu đã kê kh 

 nt   

6  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu: Giấy 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

tờ hợp pháp về cư trú 
hoặc giấy phép lao động 
do cơ quan có thẩm 
quyền cӫa Việt Nam cấp 
đối với trường hợp cá 
nhân là người nước ngoài. 

7  

Bản sao kết quả sát hạch 
đạt yêu cầu trong trường 
hợp đã sát hạch trước 
ngày nộp hồ sơ đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. 

 nt   

 A19 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trѭӡng hӧp chứng chỉ mất, hѭ 
hỏng) 

1  

Đơn đề nghị cấp lại 
chứng chỉ hành nghề theo 
Mẫu số 1 Phө lөc số IV 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm 
và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng. 

 nt   

3  

Bản gốc chứng chỉ hành 
nghề còn thời hạn nhưng 
bị hư hỏng. Trường hợp 
bị mất chứng chỉ hành 
nghề thì phải có cam kết 
cӫa người đề nghị cấp lại 

 nt   

4  

Trong trường hợp cấp lại 
chứng chỉ nhưng lĩnh vực 
cấp có thay đổi nội dung 
theo quy định tại Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 cӫa 
Chính phӫ thì bổ sung 
thêm các tài liệu sau: + 
Văn bằng do cơ sở đào 
tạo hợp pháp cấp phù hợp 
với loại, hạng chứng chỉ 
đề nghị cấp. Đối với văn 
bằng do cơ sở đào tạo 
nước ngoài cấp, phải là 
bản được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định và 
phải có bản dịch sang 
tiếng Việt được công 
chứng, chứng thực theo 
quy định cӫa pháp luật 

 nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

Việt Nam. + Các quyết 
định phân công công việc 
(giao nhiệm vө) cӫa tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận cӫa đại 
diện theo pháp luật cӫa 
chӫ đầu tư về các công 
việc tiêu biểu mà cá nhân 
đã hoàn thành theo nội 
dung kê khai. Người ký 
xác nhận phải chịu trách 
nhiệm về sự trung thực 
cӫa nội dung xác nhận. 
Trường hợp cá nhân hành 
nghề độc lập thì phải có 
hợp đồng và biên bản 
nghiệm thu các công việc 
thực hiện tiêu biểu đã kê 
khai. Giấy tờ hợp pháp về 
cư trú hoặc giấy phép lao 
động do cơ quan có thẩm 
quyền cӫa Việt Nam cấp 
đối với trường hợp cá 
nhân là người nước ngoài 

 A20 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cѫ quan 
cấp) 

1  

Đơn đề nghị cấp lại 
chứng chỉ hành nghề theo 
Mẫu số 1 Phө lөc số IV 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ. 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm 
và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng 

 nt   

3  

Bản gốc chứng chỉ hành 
nghề còn thời hạn nhưng 
bị ghi sai thông tin. 

 nt   

 A21 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
hạng II, hạng III 

1  

Đơn đề nghị điều chỉnh, 
bổ sung nội dung chứng 
chỉ hành nghề hoạt động 
xây dựng theo Mẫu số 1 
Phө lөc số IV Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ. 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm  nt   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng 

3  

Các nội dung liên quan 
đến nội dung đề nghị điều 
chỉnh, bổ sung theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 76 
Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ 
và bản gốc chứng chỉ 
hành nghề đã được cấp 

 nt   

 A22 
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân ngѭӡi 
nѭớc ngoài hạng II, III 

1  

Đơn đề nghị cấp chuyển 
đổi chứng chỉ hành nghề 
theo Mẫu số 3 Phө lөc số 
IV Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ 

 

Cá nhân 
đề nghị 

cấp chứng 
chỉ hành 

nghề 

  

2  

02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm 
và tệp tin ảnh có nền màu 
trắng chân dung cӫa 
người đề nghị được chөp 
trong thời gian không quá 
06 tháng. 

 nt   

3  

Bản sao văn bằng được 
đào tạo, chứng chỉ hành 
nghề do cơ quan, tổ chức 
nước ngoài cấp đã được 
hợp pháp hóa lãnh sự, 
dịch ra tiếng Việt và được 
công chứng, chứng thực 
theo quy định cӫa pháp 
luật Việt Nam 

 nt   

4  

Bản sao có chứng thực 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chөp từ bản chính hoặc 
bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu giấy tờ 
hợp pháp về cư trú hoặc 
giấy phép lao động do cơ 
quan có thẩm quyền cӫa 
Việt Nam cấp theo quy 
định. 

 nt   

 A23 
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nѭớc ngoài thuộc dự án nhóm 
B, nhóm C 

1  
Đơn đề nghị cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng  

Tổ chức 
đế nghị   



TT 
Sӕ và ký 

hiệu hӗ sѫ 

Tên đề mөc và tiêu đề 
hӗ sѫ 

Thӡi hạn 

bảo quản 

Ngѭӡi lập 

hӗ sѫ 

Trách nhiệm 
lѭu giữ 

Ghi chú 

theo Mẫu số 1 (đối với tổ 
chức) hoặc Mẫu số 4 (đối 
với cá nhân) Phө lөc số 
III Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 cӫa Chính phӫ. 

cấp giấy 
phép hoạt 
động xây 

dựng 

2  

Bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao điện tử về 
kết quả đấu thầu hoặc 
quyết định chọn thầu hợp 
pháp (nếu bằng tiếng 
nước ngoài phải được 
dịch ra tiếng Việt và được 
công chứng, chứng thực 
theo quy định cӫa pháp 
luật Việt Nam). 

 nt   

3  

Bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao điện tử giấy 
phép thành lập hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh 
doanh đối với tổ chức và 
chứng chỉ hành nghề (nếu 
có) cӫa nước nơi mà nhà 
thầu nước ngoài mang 
quốc tịch cấp và phải 
được hợp pháp hóa lãnh 
sự, trừ trường hợp Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam 
và các nước có liên quan 
là thành viên có quy định 
về miễn trừ hợp pháp hóa 
lãnh sự. 

 nt   

4  

Biểu báo cáo kinh nghiệm 
hoạt động liên quan đến 
các công việc nhận thầu 
và bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao điện tử báo 
cáo tổng hợp kiểm toán 
tài chính trong 03 năm 
gần nhất (đối với trường 
hợp không thực hiện theo 
quy định cӫa pháp luật về 
đấu thầu). 

 nt   

5  

Bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao điện tử Hợp 
đồng liên danh với nhà 
thầu Việt Nam hoặc hợp 
đồng chính thức hoặc hợp 
đồng nguyên tắc với nhà 
thầu phө Việt Nam để 
thực hiện công việc nhận 

 nt   




